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STT MSSV Họ và tên Ngày sinh  ớp 

1 21020136 Trần Quang Duy 8/12/2003 QH-2021-I/CQ-K 

2 18020280 Lê Tiến Đạt 17/6/2000 QH-2018-I/CQ-M2 

3 21020492 Phạm Hoàng Lâm 11/11/2003 QH-2021-I/CQ-A-T 

4 19021140 Nguyễn Đình Vỹ 21/8/2001 QH-2019-I/CQ-M-CLC1 

5 21020139 Phạm Văn Đức 14/1/2003 QH-2021-I/CQ-K 

6 21020861 Phạm Thành Công 22/12/2003 QH-2021-I/CQ-A-T 

7 21020260 Phạm Huy Anh 27/9/2003 QH-2021-I/CQ-A-T 

8 19021019 Lại Huy Đức 5/7/2001 QH-2019-I/CQ-M-CLC1 

9 19020618 Dương Văn Tân 15/2/2001 QH-2019-I/CQ-R 

10 19021151 Nguyễn Tiến Đạt 31/10/2000 QH-2019-I/CQ-A-E 

11 19021175 Nguyễn Quang Minh 9/12/2001 QH-2019-I/CQ-A-E 

12 19021174 Nguyễn Công Minh 13/6/2001 QH-2019-I/CQ-A-E 

13 21020409 Lê Minh Thuận 21/5/2003 QH-2021-I/CQ-C-D 

14 21020300 Nguyễn Trường Đạt 7/9/2003 QH-2021-I/CQ-C-D 

15 21020761 Lê Anh Đức 25/8/2003 QH-2021-I/CQ-C-D 

16 21020035 Nguyễn Huy Thái 15/9/2003 QH-2021-I/CQ-C-CLC 

17 18020308 Vũ Văn Định 6/3/2000 QH-2018-I/CQ-K2 

18 18020382 Nguyễn Trọng Dũng 10/10/2000 QH-2018-I/CQ-K1 

19 18020541 Đặng Minh Hoàng 8/4/2000 QH-2018-I/CQ-K1 

20 21020380 Lê Duy Quang 29/9/2003 QH-2021-I/CQ-C-B 

21 19021022 Lê Mạnh Dũng 5/1/2001 QH-2019-I/CQ-M-CLC2 

22 19020216 Đỗ Thị Hồng Ánh 7/1/2001 QH-2019-I/CQ-C-B 

23 21021132 Phạm Đình Trung 5/2/2003 QH-2021-I/CQ-H 

24 18020782 Nguyễn Đình Lộc 15/2/2000 QH-2018-I/CQ-M2 

25 21020365 Đỗ Tuấn Nghĩa 19/12/2002 QH-2021-I/CQ-C-B 

26 19020656 Nguyễn Đức Việt 21/5/2001 QH-2019-I/CQ-R 

27 19021498 Vũ Thị Hồng Nhung  16/10/2001 QH-2019-I/CQ-Đ-A-CLC1 

28 19020864 Triển Vũ 1/1/2001 QH-2019-I/CQ-H 

29 21020123 Nguyễn Tiến Hoàng 17/12/2003 QH-2021-I/CQ-C-D 

30 21020143 Vũ Mạnh Hùng 13/6/2003 QH-2021-I/CQ-K 

31 21020898 Trần Đình Đắc 11/4/2003 QH-2021-I/CQ-R 

32 21020143 Vũ Mạnh Hùng 13/6/2003 QH-2021-I/CQ-K 

33 21020335 Nguyễn Việt Hưng 26/9/2003 QH-2021-I/CQ-C-C 

34 21020647 Vũ Thành Long  12/11/2003 QH-2021-I/CQ-N-CLC 

35 21021503 Nguyễn Phan Hùng 27/7/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC2 

36 21020298 Lê Viết Đạt 11/9/2003 QH-2021-I/CQ-J 

37 21020538 Nguyễn Hữu Việt Cương  17/3/2003 QH-2021-I/CQ-C-D 

38 19021129 Đỗ Mạnh Tuấn 16/8/2001 QH-2019-I/CQ-M-CLC1 



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh  ớp 

39 19021036 Nguyễn Ngọc Hải 14/1/2001 QH-2019-I/CQ-M-CLC1 

40 19021140 Nguyễn Đình Vỹ 21/8/2001 QH-2019-I/CQ-M-CLC1 

41 19021155 Nguyễn Phú Dũng 22/8/2001 QH-2019-I/CQ-A-E 

42 21021619 Vũ Đình Nam 22/12/2003 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 

43 21021528 Bùi Minh Quang 19/5/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC2 

44 21020161 Giáp Hoàng Anh 22/10/2003 QH-2021-I/CQ-T-CLC 

45 21020300 Nguyễn Trường Đạt 7/9/2003 QH-2021-I/CQ-C-D 

46 21020363 Nguyễn Hoài Ngân 7/10/2003 QH-2021-I/CQ-C-C 

47 21021538 Nguyễn Anh Sơn 3/7/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC2 

48 21021543 Nguyễn Việt Thành 23/1/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC2 

49 21020197 Đinh Xuân Hiền 14/10/2003 QH-2021-I/CQ-T-CLC 

50 21020930 Đỗ Hoàng Nam 8/10/2003 QH-2021-I/CQ-R 

51 21020610 Nguyễn Lê Hải Châu 5/12/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC2 

52 21020455 Lê Quốc Toản 22/7/2003 QH-2021-I/CQ-K 

53 19020385 Nguyễn Như Ngọc 25/9/2001 QH-2019-I/CQ-C-CLC 

54 21021619 Vũ Đình Nam 22/12/2003 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 

55 21021229 Nguyễn Duy Minh Quân 12/4/2003 QH-2021-I/CQ-XD2 

56 21020721 Cao Ngô Hoàng Dũng  28/11/2003 QH-2021-I/CQ-H 

57 21021137 Cao Văn Tùng 26/6/2003 QH-2021-I/CQ-H 

58 21021401 Phùng Tuấn Cường 10/6/2003 QH-2021-I/CQ-A-E 

59 19020933 Phạm Quốc Huy 3/1/2000 QH-2019-I/CQ-XD 

60 21021296 Phạm Tuấn Đức 28/12/2003 QH-2021-I/CQ-M-CLC2 

61 21020354 Hoàng Nhật Minh 3/2/2003 QH-2021-I/CQ-C-D 

62 21021341 Bùi Nhật Minh 26/11/2003 QH-2021-I/CQ-M-CLC3 

63 21020647 Vũ Thành Long  12/11/2003 QH-2021-I/CQ-N-CLC 

64 21021571 Nguyễn Gia Duy 20/4/2002 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1 

65 21020894 Phan Thanh Duy 2/2/2003 QH-2021-I/CQ-R 

66 19021011 Triệu Văn Đăng 24/1/2001 QH-2019-I/CQ-M-CLC2 

67 19020751 Đỗ Vinh Tân 22/11/2001 QH-2019-I/CQ-V 

68 19020759 Lê Nguyên Thành 11/3/2001 QH-2019-I/CQ-V 

69 21020234 Trần Ngọc Anh Quân 6/9/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC1 

70 19020919 Nguyễn Trung Hiếu 14/2/2001 QH-2019-I/CQ-XD 

71 21021292 Nguyễn Minh Đức 20/12/2003 QH-2021-I/CQ-M-CLC2 

72 21020791 Nguyễn Quang Thành 14/9/2003 QH-2021-I/CQ-C-D 

73 21020796 Bùi Thế Thuật 17/9/2003 QH-2021-I/CQ-C-B 

74 21021287 Nguyễn Bá Phương Đông 27/9/2003 QH-2021-I/CQ-M-CLC3 

75 21020934 Lý Trường Phước 1/8/2003 QH-2021-I/CQ-R 

76 21020154 Nguyễn Ngọc Yến Trang 30/12/2003 QH-2021-I/CQ-XD1 

77 21021369 Trần Đức Thành 14/10/2003 QH-2021-I/CQ-M-CLC3 

78 21021238 Trần Xuân Thành 17/4/2003 QH-2021-I/CQ-XD1 

79 21020922 Lê Đức Lâm 14/6/2001 QH-2021-I/CQ-R 

80 21021170 Nguyễn Minh Đức 14/11/2003 QH-2021-I/CQ-XD1 

81 21021447 Trần Anh Tú  15/8/2003 QH-2021-I/CQ-A-E 

82 19020724 Đỗ Minh 23/1/2001 QH-2019-I/CQ-E 

83 19020680 Trần Đức Đông 9/7/2001 QH-2019-I/CQ-E 

84 19020693 Nguyễn Duy Hiệp 19/1/2001 QH-2019-I/CQ-E 



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh  ớp 

85 21020720 Nguyễn Mạnh Chính 18/11/2003 QH-2021-I/CQ-H 

86 21021411 Ninh Hải Đăng 4/4/2003 QH-2021-I/CQ-A-E 

87 21021044 Đỗ Đức Tiến 12/2/2003 QH-2021-I/CQ-V 

88 19021001 Phạm Công Chung 13/12/2001 QH-2019-I/CQ-M-CLC2 

89 19020583 Nguyễn Thành Nam 21/10/2001 QH-2019-I/CQ-R 

90 21020973 Nguyễn Minh Điệp 15/3/2003 QH-2021-I/CQ-E 

91 21020929 Chu Trung Lương 31/7/2003 QH-2021-I/CQ-R 

92 21020979 Ngô Việt Hà 18/3/2003 QH-2021-I/CQ-E 

93 18021141 Trần Đức Thắng 22/10/2000 QH-2018-I/CQ-M1 

94 21021039 Vũ Thị Thương Thảo 14/9/2003 QH-2021-I/CQ-E 

95 21021053 Nguyễn Đình Anh Tú 2/6/2001 QH-2021-I/CQ-E 

96 21020719 Nguyễn Phong Hào 12/7/2003 QH-2021-I/CQ-V 

97 21021042 Vũ Quốc Thịnh 18/9/2003 QH-2021-I/CQ-V 

98 21021054 Phí Ngọc Tuấn 19/5/2002 QH-2021-I/CQ-V 

99 21021032 Ngô Thị Thanh 30/7/2003 QH-2021-I/CQ-V 

100 18021307 Mai Ngọc Trinh 4/9/2000 QH-2018-I/CQ-K2 

101 21021056 Hoàng Thanh Tùng 10/10/2003 QH-2021-I/CQ-V 

102 21020352 Trần Quý Mạnh 4/5/2003 QH-2021-I/CQ-C-B 

103 21020991 Nguyễn Nhân Hưởng 24/9/2003 QH-2021-I/CQ-E 

104 18021356 Phí Văn Tuân 24/8/2000 QH-2018-I/CQ-K1 

105 19020337 Lê Quang Khôi 5/5/2001 QH-2019-I/CQ-J 

106 21021065 Trịnh Trọng Vinh 20/4/2003 QH-2021-I/CQ-E 

107 19020466 Vũ Đức Trung 24/1/2001 QH-2019-I/CQ-C-B 

108 21020635 Phan Việt Hưng 7/8/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC2 

109 19021297 Trần Ngọc Hướng  11/12/2001 QH-2019-I/CQ-C-A-CLC2 

110 21021199 Nguyễn Xuân Hưng 3/6/2003 QH-2021-I/CQ-XD2 

111 21020380 Lê Duy Quang 29/9/2003 QH-2021-I/CQ-C-B 

112 21020779 Nguyễn Hoài Nam 14/10/2003 QH-2021-I/CQ-C-B 

113 21020796 Bùi Thế Thuật 17/9/2003 QH-2021-I/CQ-C-B 

114 21020365 Đỗ Tuấn Nghĩa 12/12/2003 QH-2021-I/CQ-C-B 

115 21020640 Đoàn Bùi Nhật Khánh 15/10/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC2 

116 21020628 Doãn Minh Hoàng 15/12/2003 QH-2021-I/CQ-T-CLC 

117 21020647 Vũ Thành Long  12/11/2003 QH-2021-I/CQ-N-CLC 

118 21021437 Phạm Văn Sơn 11/3/2003 QH-2021-I/CQ-A-E 

119 21020471 Trần Quang Minh 22/12/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC3 

120 21021030 Vũ Hữu Nhật Tâm 19/7/2003 QH-2021-I/CQ-V 

121 19021203 Lê Quang Vũ 6/5/2001 QH-2019-I/CQ-A-E 

122 19021196 Hoàng Hữu Trường 17/2/2001 QH-2019-I/CQ-A-E 

123 21021533 Hoàng Minh Quân  23/4/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC2 

124 21020216 Nguyễn Tuấn Lộc  31/8/2003 QH-2021-I/CQ-N-CLC 

125 21020195 Vũ Trường Hải 1/11/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC3 

126 18021284 Nguyễn Đức Toàn 22/3/2000 QH-2018-I/CQ-H2 

127 19021129 Đỗ Mạnh Tuấn  16/8/2001 QH-2019-I/CQ-M-CLC1 

128 21020406 Nguyễn Công Thiên 14/2/2003 QH-2021-I/CQ-C-D 

129 21020259 Hoàng Bùi Quế Anh 22/9/2003 QH-2021-I/CQ-A-G 

130 21020436 Nguyễn Duy Hùng 10/4/2003 QH-2021-I/CQ-K 



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh  ớp 

131 21020760 Nguyễn Hữu Đồng 9/8/2003 QH-2021-I/CQ-C-B 

132 21021055 Bùi Viết Thanh Tùng 6/11/2003 QH-2021-I/CQ-E 

Ấn định danh sách 132 sinh viên ./. 

 


